	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
                        MÔN: ĐỊA LÍ 6
                        Năm học : 2017-2018
Thời gian làm bài: 45 phút
                 Ngày làm bài:..........................


i. tr¾c nghiÖm kh¸ch quan( 3 điểm)
Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đứng đầu mỗi câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra. ( mỗi câu đúng 0,5 điểm)
Câu 1 (0,5đ) Trái Đất tự quay auanh trục và chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng:
a. Từ tây sang đông                                 c. Từ bắc đến nam
b. Từ đông sang tây                                 d. Từ nam đến bắc
C©u 2: Thời gian trái đất chuyển động quanh mặt trời 1 vòng là:
a. 360 ngày                                                c. 365 ngày 6 giờ
b. 363 ngày                                                d.  366 ngày
C©u 3: Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới, quanh năm nóng nên có sự phân hóa:
a. 4 mùa rõ rệt                                           c. Miền nam chỉ có 2 mùa: mùa mưa và mùa khô
b. 4 mùa không rõ rệt ở miền bắc             d. Miền bắc có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô
C©u 4: Ngày 22/6 nửa cầu bắc chúc nhiều về phía mặt trời nên nửa cầu này có: 
a.Ngày dài suốt 24h                                  c. Lượng nhiệt nhiều nhất trong năm vào mùa hè
b.Góc chiếu sáng lớn nhất trong năm       d. Tất cả các ý trên
C©u 5 (1®) Chọn đáp án đúng nhất bằng cách ghi lại từ hoặc cụm từ thích hợp đã cho dưới đây vào giấy kiểm tra : góc chiếu, thời gian, trái ngược nhau, như nhau
a. Vào các ngày 21/3 và 23/9, hai bán cầu có .......... của mặt trời như nhau
b. Sự phân bố ánh sáng, lượng nhiệt và cách tính mùa ở 2 nửa cầu bắc và nam là hoàn toàn.......

II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 6 (2đ) : 
a.Nguyên nhân có hiện tượng ngày và đêm? Vì sao khắp mọi nơi trên trái đất đều có ngày và đêm?
Câu 7(3đ) : Trình bày cấu tạo bên trong của trái đất? Lớp nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Câu 8 (1đ): Giải thích câu tục ngữ:
“Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng mười chưa cười đã tối”

Câu 9 (1đ): Biết Việt Nam nằm ở múi giờ thứ 7, hỏi:
a. Khi khu vực giờ gốc là 3h thì lúc đó Hà Nội là mấy giờ?

b. Khi khu vực giờ gốc là 13h thì lúc đó hà Nội là mấy giờ

ĐÁP ÁN CHI TIẾT VÀ BIỂU ĐIỂM

I. Trắc nghiệm khách quan : mỗi câu đúng 0,5 đ 
(Trả lời thiếu hoặc thừa đáp án không cho điểm)
	Câu 
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	a
	c
	b,c
	b,c


Câu 5(1đ) : mỗi ý đúng 0,5đ
a. góc chiếu 
b. trái ngược nhau
II.Tự luận (7 điểm)
Câu 6 (2đ)
a. – Nguyên nhân: Do trái đất hình cầu nên mặt trời chỉ chiếu sáng được một nửa (0,5đ). Nửa được chiếu sáng là ngày(0,5đ). Nửa không được chiếu sáng là đêm (0,5đ)
- Do có sự tự vận động quay quanh trục của trái đất từ tây sang đông nên khắp mọi nơi trên trái đất đều lần lượt có ngày và đêm (0,5đ)

Câu 7(3đ): Cấu tạo bên trong của trái đất: gồm 3 lớp (0,5đ)
	Lớp
	Độ dày
	Trạng thái
	Nhiệt độ
	Điểm

	Lớp vỏ trái đất
	Từ 5m đến 7km
	Rắn chắc
	Càng xuống sâu nhiệt độ càng giảm, nhưng tối đa chỉ tới 10000 C
	0,5 đ

	Lớp trung gian
	Gần 3000km
	Từ quánh dẻo đến lỏng
	Khoảng 15000 C đến 47000 C
	0,5 đ

	Lõi trái đất
	Trên 3000km
	Lỏng ở ngoài, rắn ở trong
	Cao nhất khoảng 50000 C
	 0,5 đ


- Lớp vỏ trái đất là quan trọng nhất (0,5đ)

- Vì lớp vỏ là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên, là nơi sinh sống, hoạt động của xã hội loài người (0,5đ)

Câu 8(1đ)

- Việt Nam nằm ở bán cấu bắc
- Tháng năm Âm lịch là tháng 6 dương lịch -> BCB nghiêng nhiều về phía mặt trời -> mùa hè: ngày dài hơn đêm (nên chưa nằm đã sáng)

- Tháng mười Âm lịch là tháng 11 dương lịch  -> BCB nghiêng ít về phía mặt trời -> mùa đông -> ngày ngắn hơn đêm (nên chưa cười đã tối)
Câu 9: 
a. Giờ ở Hà Nội là 10 giờ (0,5đ)

b. Giờ ở Hà Nội là 20 giờ (0,5đ)

                 BGH  duyệt                            Tổ chuyên môn                          Người ra đề

                                                                                                             Đinh Thị Huế
	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
                        MÔN: ĐỊA LÍ 6
                       Năm học : 2017-2018
Thời gian làm bài: 45 phút .
                 Ngày làm bài:........./........ / 2017


I. MỤC TIÊU

1. KiÕn thøc: KiÓm tra l¹i c¸c ®¬n vÞ kiÕn thøc ®· häc vÒ:
- Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả
- Sự vận động của trái đất quanh mặt trời

- Hiện tượng các mùa trên trái đất
2. Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng:

- Sử dụng quả địa cầu để mô tả sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và chuyển động tịnh tiến của trái đất trên quỹ đạo và giải thích được hiện tượng mùa của khí hậu trên trái đất.
- Xác định được các mối quan hệ nhân quả ở mức độ đơn giản.
- Rèn kĩ năng tư duy, phân tích tính toán

3. Thái độ: 
- Nghiêm túc khi làm bài kiểm tra

- Yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất
4. Phát triển năng lực: Năng lực giải quyết vấn đề, tư duy tổng hợp lãnh thổ...
II. MA TRẬN ĐỀ
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	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất
	1
    0,5
	
	
	1
    2
	
	1
    1
	
	
	3
   3,5

	Sự vận động của trái đất quanh mặt trời
	1
    0,5
	
	
	
	
	
	
	1
    1
	2
1,5

	Hiện tượng các mùa
	2
 1,5
	
	1
  0,5
	
	
	
	
	
	3
2

	Cấu tạo bên trong của trái đất
	
	1
    2,5
	
	1
 0,5
	
	
	
	
	2
3

	Tổng số câu, ý
	4
	1
	1
	2
	0
	1
	0
	1
	10

	Tổng điểm
	2,5
	2,5
	0,5
	2,5
	
	1
	
	1
	10

	Tỉ lệ
	50%
	30%
	20%
	100%


III. NỘI DUNG ĐỀ:  đính kèm
IV. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM: đính kèm
Cấp độ





Nội dung














